[bookmark: _Hlk113197026]DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON
Năm học 2022 – 2023( Lớp ghép) (35 tuần) (10 chủ đề)	
	Chủ đề
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian

	Trường MG Hoa Hướng Dương
	3
	Ngày hội đến trường 
(Lồng ghép tết trung thu)
	1
	05/9 – 09/9 

	
	
	Trường MG Hoa Hướng Dương của bé
	1
	12/9 - 16/9

	
	
	Lớp mẫu giáo của bé
	1
	19/9 - 23/9

	Bản thân

	3
	Tôi là ai?
	1
	26/9 - 30/9

	
	
	Cơ thể tôi
	1
	03/10 - 07/10

	
	
	Tôi cần gì để lớn và khoẻ mạnh
	1
	10/10 - 14/10

	Gia đình
	4
	Gia đình của bé
	1
	17/10 - 21/10

	
	
	Ngôi nhà thân yêu
	1
	24/10 - 28/10

	
	
	Đồ dùng trong gia đình
	1
	31/10 – 04/11

	
	
	Nhu cầu của gia đình
	1
	07/11-11/11

	Nghề nghiệp
	3
	Ngày hội của cô giáo
	1
	14/11 – 18/11

	
	
	Một số nghề phổ biến
	2
	21/11 – 02/12

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội
	1
	05/12 – 09/12

	Thế giới động      vật
	

4
	Động vật trong gia đình
	1
	12/12 – 16/12

	
	
	Động vật sống trong rừng
	1
	19/12 – 23/12

	
	
	Động vật sống dưới nước 
	1
	26/12 – 30/12

	
	
	Côn trùng và chim
	1
	02/01 -06/01/2023

	Thế giới thực vật
	4
	Vườn rau của bé
	
	09/01 - 13/01

	
	
	Tết Nguyên đán 
	1
	16/01 - 20/01

	
	
	Nghỉ tết nguyên đán 2023
	
	23/01– 27/01

	
	
	Hoa quả quê em
	1
	30/01 – 03/02

	
	
	Cây xanh và môi trường sống
	1
	06/02- 10/02

	Hiện tượng tự nhiên
	4
	Sự kì diệu của nước
	1
	13/02 - 17/02

	
	
	Các hiện tượng tự nhiên 
	1
	20/02 - 24/02

	
	
	Các mùa trong năm
	1
	27/02 - 03/03

	
	
	Ngày hội của mẹ 
	1
	06/03 – 10/03

	Giao thông
	2
	Một số PTGT
	2
	13/03 – 24/03

	
	
	Hệ thống báo hiệu
	2
	27/03 –  07/04

	QH  - Bác Hồ - trường 
	
3
	Quê hương diệu kì
	1
	10/04 - 14/04

	
	
	Biển đảo
	1
	17/04 –21/04

	
	
	Bác Hồ kính yêu
	1
	24/04 – 28/04

	Trường tiểu học
	2
	Trường Tiểu học
	1
	01/05/- 05/05

	
	
	Đồ dùng học tập
	1
	08/05 – 12/05







DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON
Năm học 2022 – 2023( Lớp Lá) (35 tuần) (10 chủ đề)	
	Chủ đề
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian

	Trường MG Hoa Hướng Dương
	3
	Ngày hội đến trường 
(Lồng ghép tết trung thu)
	1
	05/9 – 09/9 

	
	
	Trường MG Hoa Hướng Dương của bé
	1
	12/9 - 16/9

	
	
	Lớp mẫu giáo của bé
	1
	19/9 - 23/9

	Bản thân

	3
	Tôi là ai?
	1
	26/9 - 30/9

	
	
	Cơ thể tôi
	1
	03/10 - 07/10

	
	
	Tôi cần gì để lớn và khoẻ mạnh
	1
	10/10 - 14/10

	Gia đình
	4
	Gia đình của bé
	1
	17/10 - 21/10

	
	
	Ngôi nhà thân yêu
	1
	24/10 - 28/10

	
	
	Đồ dùng trong gia đình
	1
	31/10 – 04/11

	
	
	Nhu cầu của gia đình
	1
	07/11-11/11

	Nghề nghiệp
	3
	Ngày hội của cô giáo
	1
	14/11 – 18/11

	
	
	Một số nghề phổ biến
	2
	21/11 – 02/12

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội
	1
	05/12 – 09/12

	Thế giới động      vật
	

4
	Động vật trong gia đình
	1
	12/12 – 16/12

	
	
	Động vật sống trong rừng
	1
	19/12 – 23/12

	
	
	Động vật sống dưới nước 
	1
	26/12 – 30/12

	
	
	Côn trùng và chim
	1
	02/01 -06/01/2023

	Thế giới thực vật
	4
	Vườn rau của bé
	
	09/01 - 13/01

	
	
	Tết Nguyên đán 
	1
	16/01 - 20/01

	
	
	Nghỉ tết nguyên đán 2023
	
	23/01– 27/01

	
	
	Hoa quả quê em
	1
	30/01 – 03/02

	
	
	Cây xanh và môi trường sống
	1
	06/02- 10/02

	Hiện tượng tự nhiên
	4
	Sự kì diệu của nước
	1
	13/02 - 17/02

	
	
	Các hiện tượng tự nhiên 
	1
	20/02 - 24/02

	
	
	Các mùa trong năm
	1
	27/02 - 03/03

	
	
	Ngày hội của mẹ 
	1
	06/03 – 10/03

	Giao thông
	2
	Một số PTGT
	2
	13/03 – 24/03

	
	
	Hệ thống báo hiệu
	2
	27/03 –  07/04

	QH  - Bác Hồ - trường 
	
3
	Quê hương diệu kì
	1
	10/04 - 14/04

	
	
	Biển đảo 
	1
	17/04 –21/04

	
	
	Bác Hồ kính yêu
	1
	24/04 – 28/04

	Trường tiểu học
	2
	Trường Tiểu học
	1
	01/05/- 05/05

	
	
	Đồ dùng học tập
	1
	08/05 – 12/05







DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON
Năm học 2022 – 2023(Lớp chồi ) (34 tuần)	
	Chủ đề
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian

	Trường MG Hoa Hướng Dương
	3
	Ngày hội đến trường (Lồng ghép tết trung thu)
	1
	05/9 – 09/9 

	
	
	Trường MG Hoa Hướng Dương của bé 
	1
	12/9 - 16/9

	
	
	Lớp mẫu giáo của bé
	1
	19/9 - 23/9

	Bản thân

	3
	Bé là ai
	1
	26/9 - 30/9

	
	
	Năm giác quan
	1
	03/10 - 07/10

	
	
	Dinh dưỡng – sức khỏe
	
	10/10 - 14/10

	Gia đình
	4
	Gia đình của bé
	1
	17/10 - 21/10

	
	
	Ngôi nhà thân yêu
	1
	24/10 - 28/10

	
	
	Đồ dùng trong gia đình
	1
	31/10 – 04/11

	
	
	Nhu cầu của gia đình
	1
	07/11-11/11

	Nghề nghiệp
	3
	Ngày hội của cô giáo
	1
	14/11 – 18/11

	
	
	Nghề quen thuộc ở địa phương
	2
	21/11 – 02/12

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội 
	1
	05/12 – 09/12

	Thế giới động      vật
	

4
	Động vật trong gia đình
	1
	12/12 – 16/12

	
	
	Động vật sống trong rừng
	1
	19/12 – 23/12

	
	
	Động vật sống dưới nước
	1
	26/12 – 30/12

	
	
	Côn trùng
	1
	02/01 -06/01/2023

	Thế giới thực vật 
	4
	Vườn rau của bé
	1
	09/01 - 13/01

	
	
	Tết Nguyên đán
	1
	16/01 - 20/01

	
	
	Nghỉ tết nguyên đán 2023
	
	23/01– 27/01

	
	
	Hoa quả quê em
	1
	30/01 – 03/02

	
	
	Quá trình phát triển của cây
	1
	06/02- 10/02

	Hiện tượng tự nhiên
	4
	Nước
	1
	13/02 - 17/02

	
	
	Các hiện tượng tự nhiên
	1
	20/02 - 24/02

	
	
	Các mùa trong năm
	1
	27/02 - 03/03

	
	
	Ngày hội của mẹ
	1
	06/03 – 10/03

	Giao thông
	2
	Một số PTGT
	2
	13/03 – 24/03

	
	
	Luật giao thông đường bộ
	2
	27/03 –  07/04

	    QH   Bác Hồ
	
4
	Đất nước diệu kỳ
	1
	10/04 - 14/04

	
	
	Bản làng quê em
	
	17/04 –21/04

	
	
	Bác Hồ kính yêu
	1
	24/04 – 28/04

	
	
	Mùa hè tuyệt vời
	1
	01/05/-05/05





DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON
Năm học 2022 – 2023(Lớp mầm ) (34 tuần)	
	Chủ đề
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian

	Trường MG Hoa Hướng Dương
	3
	Ngày hội đến trường (Lồng ghép tết Trung thu)
	1
	05/9 – 09/9 

	
	
	Trường MG Hoa Hướng Dương của bé 
	1
	12/9 - 16/9

	
	
	Lớp mẫu giáo của bé
	1
	19/9 - 23/9

	Bản thân

	3
	Bé là ai
	1
	26/9 - 30/9

	
	
	Năm giác quan
	1
	03/10 - 07/10

	
	
	Dinh dưỡng – sức khỏe
	1
	10/10 - 14/10

	Gia đình
	4
	Gia đình của bé
	1
	17/10 - 21/10

	
	
	Ngôi nhà thân yêu
	1
	24/10 - 28/10

	
	
	Đồ dùng trong gia đình
	1
	31/10 – 04/11

	
	
	Nhu cầu của gia đình
	1
	07/11-11/11

	Nghề nghiệp
	3
	Ngày hội của cô
	1
	14/11 – 18/11

	
	
	Nghề quen thuộc ở địa phương
	2
	21/11 – 02/12

	
	
	Cháu yêu chú bộ đội
	1
	05/12-09/12

	Thế giới động      vật
	

4
	Động vật trong gia đình
	1
	12/12 – 16/12

	
	
	Động vật sống trong rừng
	1
	19/12 – 23/12

	
	
	Động vật sống dưới nước
	1
	26/12 – 30/12

	
	
	Côn trùng 
	1
	02/01 -06/01/2023

	Thế giới thực vật
	4
	Vườn rau của bé
	1
	09/01 - 13/01

	
	
	Tết Nguyên đán 
	1
	16/01 - 20/01

	
	
	Nghỉ tết nguyên đán 2023
	
	23/01– 27/01

	
	
	Hoa quả quê em
	1
	30/01 – 03/02

	
	
	Hạt và sự nảy mầm
	1
	06/02- 10/02

	Hiện tượng tự nhiên
	3
	Nước
	1
	13/02 - 17/02

	
	
	Các hiện tượng tự nhiên
	2
	20/02 - 03/03

	
	
	Ngày hội của mẹ 
	1
	06/03 - 10/03

	Giao thông
	4
	Một số PTGT đường bộ
	1
	13/03 – 17/03

	
	
	Một số PTGT đường thủy
	1
	20/03 –  24/03

	
	
	Một số PTGT đường hàng không
	1
	27/03 – 31/03

	
	
	Một số luật giao thông đường bộ
	1
	03/04 - 07/04

	QH   Bác Hồ 
	
4
	Thủ đô Hà Nội
	1
	10/04 –14/04

	
	
	Bác Hồ kính yêu 
	1
	17/04 – 21/04

	
	
	Quê em
	1
	24/04 – 28/04

	
	
	Mùa hè tuyệt vời
	1
	01/05-05/05






THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022–2023


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LÁ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	KPKH

	TDKN
(LQVH)
	LQVT

	LQCC
(GDAN)
	HĐTH


	
	
	
	
	





THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CHỒI – MẦM

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	KPKH

	TDKN
(LQVH)
	LQVT

	HDTH
	GDÂN


	
	
	
	
	

















